
Bộ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ 

SỐ: 440D/QĐ-BKHCN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập -  Tự do -  Hạnh phúc

Hà Nội, ngày ổ-i tháng Aís năm 2019

QUYÉT ĐỊNH
về việc giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2020 

cho các đơn vị thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ

B ộ  TRƯỞNG
B ộ  KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

Căn cứ Nghị định số 95/2017/NĐ-CP ngày 16/8/2017 của Chính phủ quy 
định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Khoa học và 
Công nghệ;

Căn cứ Quyết định số 1704/QĐ-TTg ngày 29/11/2019 của Thủ tướng 
Chính phủ về việc giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2020;

Căn cứ Quyết định số 2502/QĐ-BTC ngày 29/11/2019 của Bộ trưởng Bộ 
Tài chính về việc giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2020;

Căn cứ Thông tư số 88/2019/TT-BTC ngày 24/12/2019 của Bộ Tài chính 
quy định về tổ chức thực hiện dự toán NSNN năm 2020;

Căn cứ các Quyết định phê duyệt nhiệm vụ của cấp có thẩm quyền;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính,

QUYÉT ĐỊNH:

Điều 1. Giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2020 cho các đơn 
vị thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ theo phụ lục đính kèm.

Điều 2. ủ y  quyền cho các Thủ trưởng đơn vị dự toán cấp trên phân bổ dự 
toán chi ngân sách Nhà nước cho các đơn vị trực thuộc, đơn vị cấp dưới đảm 
bảo dự toán ngân sách nhà nước năm 2020 giao đến từng đơn vị sử dụng ngân 
sách đúng nội dung và theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước, ghi rõ Kho 
bạc Nhà nước nơi giao dịch của từng đơn vị trực thuộc, đơn vị cấp dưới và gửi 
báo cáo cho Bộ Khoa học và Công nghệ theo quy định.

Điều 3. Căn cứ dự toán thu, chi ngân sách nhà nước được giao, Thủ 
trưởng các đơn vị tổ chức thực hiện các nhiệm vụ được giao và dự toán ngân 
sách theo đúng quy định của Luật Ngân sách Nhà nước và các văn bản hướng 
dẫn thực hiện.



Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Vụ trưởng Vụ Kế 
hoạch - Tài chính, Chánh Văn phòng Bộ và Thủ trưởng các đơn vị liên quan 
chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Bộ Tài chính;
- Các đơn vị sử dụng ngân sách;
- KBNN nơi giao dịch;
- Lưu VT, KHTC. ụS

KT. B ộ  TRƯỞNG 
THỨ TRƯỞNG



Bộ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
Chương: 17

M au sổ  37

PHÂN BỎ D ự  TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯ ỚC NĂM  2020 CỦA BỘ K H OA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

(Kèm theo Quyết định số 4 í OỊ)/QĐ-BKHCN ngày^l tháng 12-năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Cồng nghệ)
I V ' , , ■ _____________'_______________________________________________________ ____________ _____________________  ________ ___________ Đơn vị: triệu đồng

TT Nội dung

Mã tính 
chất 

nguồn 
kinh phỉ

Tổng số

Chi tiết theo đom vị sử dụng

Tổng cục 
Tiêu chuẩn 
Đo lường 

Chất lượng

Học viện 
Khoa học, 
Công nghệ 
và Đổi mới 

sáng tạo

Văn phòng 
các Chương

trinh KH&CN 
quốc gia

Văn phòng
Bộ

Cục Sở hữu 
trí tuệ

Cục công 
tác phía

Nam

Văn phòng 
Chương trinh 

Nông thôn 
miền núi

Văn phòng các 
Chương trinh 

trọng điểm cấp 
nhà nước

Quỹ Đổi mới 
công nghệ 

quốc gia

Quỹ phát 
triển

KH&CN 
quốc gia

A B c D = từ 1 đến 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
D ự  TOẦN CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC 1.941.550,0 47.320,0 20.000,0 278.625,0 9.500,0 54.008,0 500,0 272.360,0 915.757,0 100.000,0 243.480,0

B CHI THƯỜNG XUYÊN 1.941.550,0 47.320,0 20.000,0 278.625,0 9.500,0 54.008,0 500,0 272.360,0 915.757,0 100.000,0 243.480,0
III Chi sự nghiệp khoa học công nghệ 1.941.550,0 47.320,0 20.000,0 278.625,0 9.500,0 54.008,0 500,0 272.360,0 915.757,0 100.000,0 243.480,0
3.1 Von trong nước 1.941.550,0 47.320,0 20.000,0 278.625,0 9.500,0 54.008,0 500,0 272.360,0 915.757,0 100.000,0 243.480,0
a Khoa học tự nhiên và kỹ thuật (Loại Ị 00-10ỉ) 1.941.550,0 47.320,0 20 000,0 278.625,0 9.500,0 54.008,0 500,0 272.360,0 888.887,0 100.000,0 243.480,0

1 Kỉnh phí thực hiện nhiệm vụ khoa học công nghệ 1.885.540,0 47.320,0 20.000,0 257.625,0 9.500,0 54.008,0 500,0 262.200,0 864.037,0 100.000,0 243.480,0

- Kinh phí được giao khoán 16 30.135,0 30.135,0 - - - - - - - - -
- Kinh phí không được giao khoán 16 1.855.405,0 17.185,0 20.000,0 257.625,0 9.500,0 54.008,0 500,0 262.200,0 864.037,0 100.000,0 243.480,0

2 Kỉnh phí thường xuyên 56.010,0 - - 21.000,0 - - - 10.160,0 24.850,0 - -

■* - Kinh phí thực hiện tự chủ 13 11.540,0 - - 6.240,0 - - - - 5.300,0 - -
- Kinh phí không thực hiện tự chủ 12 44.470,0 - - 14.760,0 - - - 10.160,0 19.550,0 - -

3 Kỉnh phí không thường xuyên
- Kinh phí không thực hiện tự chủ 12

b Khoa học xã hội và nhân văn (Loại 100-102) 26.870,0 26.870,0

1 Kỉnh phí thực hiện nhiệm vụ khoa học công nghệ 26.870,0 26.870,0

- Kinh phí được giao khoán 16 -
- Kinh phí khồng được giao khoán 16 26.870,0 26.870,0

3.2 Vốn ngoài nước
MÃ ĐƠN VỊ SỬ DỤNG NGÂN SÁCH 1059288 1126943 1115577 1054712 1122148 1127669 1048183 1030031 3021042 1027485

Địa điểm KBNN noi đom vị sử dụng ngân sách 
giao dịch:

Đơn vị dự 
toán cấp trên

Đơn vị dự 
toán cấp trên

KBNN Thành 
phố Hà Nội

KBNN thành 
phố Hà Nội 

Sơ GD KBNN

KBNN Quận 
Thanh Xuân, 

Hà Nội

KBNN 
Quận I, TP 

HỒ Chí 
Minh

KBNNQuận 
Thanh Xuân, 

Hà Nội

KBNN Thành 
phố Hà Nội

KBNN Thành 
phố Hà Nội

KBNN Thành 
phố Hà Nội

Mã Kho bạc nhà nước 0011 0011,0003 0022 0133 0022 0011 0011 0011
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Mail số 39.1B ộ  KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
Chương: 17

THUYẾT MINH TỎNG HỢP PHÂN BỎ D ự  TOÁN CHI s ự  NGHIỆP KHOA HỌC CÔNG NGHỆ NẰM 2020 CỦA B ộ  KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
(Kèm theo Quyết định sổ t^ /Q Đ -B K H C N  ngậy 5"l tháng-42. năm 2019 của Bộ trướng Bộ Khoa học và Công nghệ)

Đơn vị tỉnh: Triệu đồng

TT Nội dung Dự toán giao 
năm 2019

Tổng sổ dự toán 
phân bổ đọrt 1

Trong đổ:

Tổng cục 
Tiêu chuẩn 

đo lường 
chất lượng

Học viện 
Khoa học, 

Công nghệ và 
Đổi mới sáng 

tạo

Văn phòng các 
chương trình 

KH&CN quốc
gia

Văn phòng 
Bộ

Cục Sở hữu 
trí tuệ

Cục công 
tác phía

Nam

Chương trình 
nông thôn 
miền núi

Vãn phòng các 
chương trình 

KH&CN trọng 
điểm cấp nhà

nước

Quỹ Đổi mới 
công nghệ 
quốc gia

Quỹ Phát 
triển KH&CN 

quốc gia

Dự toán 
còn lại 

chưa phân 
bổ

A B c D = 1 đến 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 E
D ự  TOÁN CHI NSNN 1.941.550,0 1.941.550,0 47.320,0 20.000,0 278.625,0 9.500,0 54.008,0 500,0 272.360,0 915.757,0 100.000,0 245.480,0

B CHI THƯỜNG XUYÊN ' 1.941.550,0 1.941.550,0 47.320,0 20.000,0 278.625,0 9.500,0 54.008,0 500,0 272.360,0 915.757,0 100.000,0 243.480,0
I K3NH P H Í S ự  N G H IỆP KHOA; H ỌC 1.941.550,0 1.941.550,0 47.320,0 20.000,0 278.625,0 9.500,0 54.008,0 500,0 272.360,0 915.757,0 100.000,0 243.480,0

1.1 V Ó N  T R O N G  N Ư Ở C 1.941.550,0 1.941.550,0 47.320,0 20.000,0 278.625,0 9.500,0 54.008,0 500,0 272.360,0 915.757,0 100.000,0 243.480,0

1.1.1 K IN H  PH Í T H Ự C  H IỆ N  N H IỆM  v ụ  K H O A  H Ọ C  C Ô N G  
N G H Ê

1.885.540,0 47.320,0 20.000,0 257.625,0 9.500,0 54.008,0 500,0 262.200,0 890.907,0 100.000,0 243.480,0

Á N h iệ m  vu  K H C N  cap q u ố c  g ia  (L o a i 100) 1.885.540,0 47.320,0 20 .000,0 257.625,0 9.500,0 54.008,0 500,0 262.200,0 890.907 ,0 100.000,0 243.480,0
1 Đề tài, dự án theo Nghị đinh thư 65.552,0 65.552,0
2 Đề tài, nhiệm vụ KH&CN độc lập cấp Nhà nước 459.399,0 459.399,0
3 Các dự án thuộc Chương trinh Hỗ trợ phát triển tài sản trí tuệ giai 

đoạn 2016-2020
54.008,0 54.008,0

4 Nhiệm vụ nghiên cứu và phát triểp nguồn gen 98.983,0 98.983,0
5 Các đề tài, dự án thuộc các Chương trình KH&CN trọng điểm cấp 

Nhà nước giai đoạn 2016-2020 (KC, KX)
332.525,0 332.525,0

6 ICinh phí của các dự án thuộc Chương trình Nông thôn miền núi do 
Trung ương quản lý

262.200,0 262.200,0

7 Chương trình quốc gia nâng cao năng suất chất lượng sản phẩm, 
hàng hóa cho doanh nghiệp Việt Nam đến năm 2020

47.320,0 47.320,0

8 Chương trình phát triển sản phẩm quốc gia 11.505,0 11.505,0
9 Chương trình đổi mới công nghệ quốc gia 90.233,0 90.233,0
10 Chương trình Nghiên cứu, đào tạo và xây dựng hạ tầng kỹ thuật công 

nghệ cao thuộc Chương trình quốc gia phát triển công nghệ cao đến 
năm 2020

8.144,0 8.144,0

11 Nhiệm vụ hợp tác nghiên cứu song phương và đa phương về KHCN 
đến năm 2020

31.682,0 31.682,0

12 Chương trình hỗ trợ phát triển doanh nghiệp KH&CN và tổ chức 
KH&CN công lập thực hiện theo cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm 
(CT 592)

10.258,0 10.258,0

13 Chương trình Đào tạo, bồi dưỡng nhân lực KH&CN ờ trong nước và 
nước ngoài bằng ngân sách nhà nirớc

20.000,0 20.000,0

14 Chương trình phát triển thị trường; KH&CN đến năm 2020 43.480,0 43.480,0
15 Đề án Hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia đến năm 

2020 (Đe án 844) 33.568,0 33.568,0

16 Chương trình tìm kiếm và chuyển giao công nghệ nước ngoài đến 
năm 2020

6.683,0 6.683,0

17 Bổ sung vốn điều lệ cho 02 Ọuỹ 300.000,0 100.000,0 200.000,0
18 Kinh phí quản lý ngoài chương trình 10.000,0 9.500,0 500,0

1.1.2 KINH PHÍ THƯỜNG XUYÊN (Loai 100, Khoản 101) 56.0100 21.000,0 10.160,0 24.850,0
1 K inh  p h í  h o ạ t độ n g  c h u n g  cù a  cấp Văn p h ò n g 56.010,0 21.000,0 10.160,0 24 .850 ,0

3 K in h  p h í  th ư ờ n g  x u y ê n  kh á c

1.1.3 KINH PHÍ KHÔNG THƯỜNG XUYÊN (Loại 100, Khoản 101)

1.2 VỎN NGOÀI NƯỚC -


